
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN TÊN PT CƠ QUAN ĐIỆN THOẠI

1 Bùi Duy An An ck18/12 091***657

2 Nguyễn Bá Thịnh An An ck2/1 VCBS 035***109

3 Đinh Trung Anh Anh ck12/12
038***995

4 Vũ Bảo Anh Anh ck19/12 098***660

5 Nguyễn Thị Phương Anh Anh ck22/12 034***506

6 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Anh ck27/12 097***032

7 Đỗ Thị Thùy Anh Anh ck27/12 Everest 081***288

8 Phó Thị Kim Anh Anh ck5/1 090***556

9 Trần Đào Ngọc Anh Anh ck2/1 VCBS 096***303

10 Nguyễn Tuấn Anh Anh ck11/1 SHS 085***027

11 Nguyễn Đức Anh Anh ck13/1 ***

12 Nguyễn Minh Anh Anh ck13/1 ***

13 Ninh Phan Anh Anh ck15/1  08***0823

14 Nguyễn Thị Ánh Ánh ck20/12 KB 037***397

15 Nguyễn Gia Bách Bách ck8/1 FPTs 093***210

16 Cù Huy Bách Bách ck17/1 082***495

17 Nguyễn Thu Bình Bình ck5/10 097***946

18 Bùi Ngọc Bút Bút ck17/1 091***803

19 Nguyễn Thị Mai Chi Chi ck20/12 KB 098***202

20 Nguyễn Linh Chi Chi ck8/1 FPTs 096***535

21 Nguyễn Thị Chinh Chinh ck10/1 094***004

22 Dương Thị Kim Cúc Cúc ck4/1 094***455

23 Vũ Mạnh Cường Cường ck20/12 038***474

24 Thái Trí Đạt Đạt ck20/12 KB 085***888

25 Ông Tiến Đạt Đạt 1 091***519

26 Phạm Văn Dực Dực ck11/1 SHS 038***188

27 Trần Đăng Đức Đức ck25/12 083***647
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28 Trần Anh Đức Đức ck17/1 098***322

29 Trần Phương Dung Dung ck15/1  03***1512

30 Phạm Ngọc Dũng Dũng ck2/1 VCBS 033***555

31 Tống Văn Dũng Dũng ck11/1 SHS 097***122

32 Nguyễn Trung Dũng Dũng ck18/1  09***969

33 Hoàng Ngân Giang Giang ck11/1 Asean 033***954

34 Phạm Thị Hà Hà ck3/1 094***389

35 Trịnh Thu Hà Hà ck14/1  03***1058

36 Vũ Tiến Hải Hải ck9/1 098***293

37 Tỵ Thanh Hải Hải ck9/1 096***513

38 Lại Thu Hằng Hằng ck3/1 094***245

39 Đặng Thị Minh Hạnh Hạnh ck3/1 090***011

40 Bùi Nguyễn Diệu Hiền Hiền ck2/1 087***191

41 Nguyễn Đỗ Diệu Hiền Hiền ck4/1 077***062

42 Nguyễn Thị Hiền Hiền ck9/1 036***016

43 Trần Văn Hiệp Hiệp ck12/1 093***197

44 Hoàng Đức Hiệp Hiệp ck13/1 ***

45 Đào Minh Hiếu Hiếu ck3/1 033***465

46 Nguyễn Trung Hiếu Hiếu ck4/1 036***996

47 Đinh Ngọc Hiếu Hiếu ck16/1 086***286

48 Nguyễn Minh Hiếu Hiếu ck17/1  09***5285

49 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Hoa ck5/1 097***021

50 Nguyễn Hồng Hoa Hoa ck8/1 Bảo việt 037***556

51 Nguyễn Thúy Hoa Hoa ck10/1 091***548

52 Nguyễn Khánh Hoàng Hoàng ck8/1 094***388

53 Lê Thị Hồng Hồng ck12/12  09***8286

54 Nguyễn Thị Huệ Huệ ck12/12 086***216

55 Mai Tiến Hùng Hùng ck8/12 092***888

56 Dương Văn Hùng Hùng ck10/1 091***988

57 Quang Hưng Hưng ck9/1 097***261

58 Trần Thị Hương Hương ck04/12 090***711

59 Trần Thị Hương Hương ck11/1 ABF 035***603

60 Nguyễn Đoàn Lan Hương Hương ck15/1  03***7881



61 Giáp Thu Hương Hương ck16/1  09***6520

62 Đào Quang Huy Huy ck19/12 039***116

63 Lý Quốc Huy Huy ck12/12  03***2964

64 Phùng Nhật Huy Huy ck18/1  09***6069

65 Trần Quốc Khánh Khánh ck2/1 086***655

66 Bùi Mạnh Kiên Kiên ck11/1 SHS 094***586

67 Đỗ Thị Lê Lê ck7/12 096***065

68 Nguyễn Thị Hải Linh Linh ck27/12 033***888

69 Lê Trần Khánh Linh Linh ck5/1 083***899

70 Đỗ Chu Hoàng Linh Linh ck8/1 FPTs 082***495

71 Nguyễn Thị Thùy Linh Linh ck9/1 098***689

72 Trần Thị Diệu Linh Linh ck11/1 ABF 036***856

73 Nguyễn Ngọc Linh Linh ck13/1 ***

74 Đỗ Thị Loan Loan ck4/1 036***983

75 Trần Thị Ly Ly ck20/12 KB 037***645

76 Nguyễn Thị Tuyết Mai Mai 2 090***516

77 Nguyễn Phương Mai Mai ck18/1  09***3363

78 Nguyễn Đức Mạnh Mạnh ck11/1 SHS 094***777

79 Lương Thị Lựu Minh ck11/1 SHS 094***345

80 Đặng Phạm Y Mỹ Mỹ ck8/1 097***107

81 Nguyễn Viết Mỹ Mỹ ck15/1  08***2619

82 Lê Thị Nga Nga ck20/12 KB 096***888

83 Vũ Thị Thu Ngân Ngân ck27/12 Everest 039***495

84 Lại Thị Anh Ngọc Ngọc ck3/1 090***567

85 Nguyễn Thị Ngọc Ngọc ck16/1  09***4828

86 Đỗ Thị Thảo Nguyên Nguyên ck28/12 070***999

87 Lương Thị Nhài Nhài ck11/1 SHS 094***248

88 Nghiêm Văn Nhất Nhất ck5/1 086***636

89 Trần Thị Nhiên Nhiên ck15/1  03***5102

90 Phan Thị Nhung Nhung ck5/1 097***306

91 Đinh Tú Ninh Ninh ck5/1 097***107

92 Đỗ Trường Phi Phi ck6/1 037***498

93 Trần Đình Phong Phong ck5/12 078***234



94 Hà Ngọc Phong Phong ck4/1 090***192

95 Nguyễn Thị Thu Phương Phương ck28/12 096***705

96 Âu Thị Thu Phương Phương ck8/1 FPTs 033***614

97 Phạm Thị Mỹ Phương Phương ck9/1 036***506

98 Phan Thị Thu Phương Phương ck15/1 039***456

99 Lý Văn Quân Quân ck16/1 032***423

100 Trần Thị Quế Quế ck9/1 033***392

101 Tạ Văn Quyền Quyền ck14/1  09***6816

102 Trương Đinh Quyết Quyết ck17/1  09***2138

103 Nguyễn Thanh Sang Sang ck8/1 FPTs 035***255

104 Nguyễn Vũ Thái Sơn Sơn ck9/1 098***975

105 Nguyễn Đức Sơn Sơn ck15/1  09***9228

106 Đặng Nhật Tân Tân ck16/1 070***319

107 Phạm Ngọc Thạch Thạch ck17/1  09***4352

108 Vũ Văn Thân Thân ck10/1 038***599

109 Hà Huy Thắng Thắng ck8/1 FPTs 036***990

110 Vũ Hà Thanh Thanh ck5/1 093***789

111 Tạ Phương Thanh Thanh ck12/12  09***3718

112 Dương Minh Thanh Thanh ck16/1  08***8889

113 Nguyễn Phương Thảo Thảo ck4/1 096***960

114 Đặng Thị Thảo Thảo ck5/1 086***563

115 Nguyễn Nhất Thu Thu ck12/12 096***702

116 Vũ Thị Thúy Thúy ck2/1 038***006

117 Bùi Thị Hồng Thúy Thúy ck17/1 096***191

118 Trần Văn Tiệp Tiệp ck8/1 FPTs 036***940

119 Nguyễn Đức Tín Tín ck4/1 096***975

120 Nguyễn Minh Toàn Toàn ck12/12 098***398

121 Đinh Thị Hương Trà Trà ck17/1 097***288

122 Trần Quỳnh Trâm Trâm ck5/1 038***831

123 Trần Thị Thu Trang Trang ck25/12 Rồng việt 091***809

124 Trần Quỳnh Trang Trang ck28/12 093***585

125 Trần Thu Trang Trang ck11/1 SHS 090***686

126 Hoàng Minh Trí Trí ck8/1 036***565

127 Nguyễn Bảo Trung Trung ck8/1 037***717

128 Trần Văn Trung Trung ck17/1  09***8799

129 Lê Thành Trung Trung ck17/1 098***889

130 Đồng Khau Tú Tú ck2/1 085***539

131 Lê Quang Tú Tú ck9/1 098***212

132 Nguyễn Minh Tuấn Tuấn ck2/1 VCBS 092***888

133 Nguyễn Minh Tuấn Tuấn ck9/1 086***759

134 Nguyễn Văn Tuấn Tuấn ck17/1 090***999

135 Ngô Văn Tuấn Tuấn ck17/1 098***132

136 Phí Quốc Tuấn Tuấn ck18/1  09***9690



137 Trần Anh Tuấn Tuấn ck18/1   0***94516 

138 Tạ Sơn Tùng Tùng ck27/12 Everest 098***143

139 Lê Sơn Tùng Tùng ck2/1 094***961

140 Nguyễn Thế Tùng Tùng ck17/1  09***2928

141 Trần Thanh Vân Vân ck17/1  08***2464

142 Bùi Hữu Vi Vi ck15/1 097***985

143 Đỗ Tiến Vinh Vinh ck28/12 090***273

144 Nguyễn Thế Vinh Vinh ck15/1  09***2220

145 Nguyễn Hữu Xuân Xuân ck8/1 083***899

146 Nguyễn Hải Yến Yến ck16/1 037***456 

147 ck16/1 Dầu khí ***

148 ck16/1 Dầu khí ***



ĐIỆN THOẠI


